
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

           TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          LỚP 3TC1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 

TUẦN 1: CON VẬT SỐNG TRONG GIA ĐÌNH 

Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ 09/03/2026 đến 13/03/2026 

 

Thứ 2 

(09/03/2026) 

Thứ 3 

( 10/03/2026) 

Thứ 4 

(  11/03/2026) 

Thứ 5 

(  12/03/2026) 

Thứ 6 

(  13/03/2026) 

Hoạt động học 

-    KPKH: Tìm hiểu về con 

vật sống trong gia đình 

Hoạt động học 

    - Chạy 15m liên tục theo 

hướng thẳng 

Hoạt động học 

   -  VĐTN: Gà trống mèo con 

và cún con 

Hoạt động học 

   - Truyện:  Bê con ham chơi 

  

Hoạt động học 

TCKNXH: Bé yêu con mèo 

   (SELL) 

Hoạt động ngoài trời 

1. Hướng dẫn trẻ chăm sóc 

con vật nuôi 

 2. Chơi:gà và cáo 

 3. Chơi Khu âm nhạc và vận 

động 

: Chơi với dàn trống. 

- Chong chóng quay. 

- Đi cà kheo. 

- Chơi đập chuột 

- Ném bóng trúng đích 

. Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích 

đu, thú nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Thực hành Kĩ năng tiếp 

xúc an toàn với vật nuôi 

2.   Kéo có 

3. Chơi Khu âm nhạc và vận 

động:  

- Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe. - 

Chơi bô ling. Kéo co. 

- Sút bóng vào gôn. 

 - Chơi đập chuột 

- Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích đu, 

thú nhún, 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát con gà 

2. Chạy 15m liên tục theo 

hướng thẳng 

3. Chơi: Khu âm nhạc và vận 

động: Chơi với dàn trống. 

 - Đi cà kheo. 

- Lăn bóng, lăn lốp xe và chạy 

theo bóng, lốp xe. 

- Ném bóng trúng đích thẳng 

đứng, nằm ngang. 

- Sút bóng vào gôn. 

  

Hoạt động ngoài trời 

1. Thực hành chăm sóc con 

mèo 

 

2. Gà và cáo 

3. Chơi: Khu âm nhạc và vận 

động: 

- Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe. - 

Chơi bô ling. Kéo co. 

- Ném bóng trúng đích thẳng 

đứng, nằm ngang. 

- Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích đu, 

thú nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1. - Quan sát ấp trứng gà 

bằng điện 

 2. ÔTô Và chim sẻ 

 3. Chơi: Khu âm nhạc và 

vận động: 

- Đi cà kheo. 

- Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe. 

- Chơi bô ling. Kéo co. 

- Chơi đập chuột 

- Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích 

đu, thú nhún. 

Hoạt động chiều 

 Xem video hướng dẫn cách 

tiếp xúc an toàn với vật nuôi 

  

Hoạt động chiều 

Đọc truyện cho trẻ nghe: Rùa 

con tìm nhà 

 

Hoạt động chiều 

- Bật cho trẻ nghe nhiều thể 

loại nhạc khác nhau đàn vịt 

con 

  

Hoạt động chiều 

- Cho trẻ đọc 1 số bài thơ, 

đồng dao: Con gà cục tác lá 

chanh 

  

Hoạt động chiều 

- Liên hoan văn nghệ cuối 

tuần (trẻ hát, độc thơ về chủ 

đề) 

- Nêu gương bé ngoan 

                                                                                                                                                                                                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH            

                               Nguyễn Thị Thơm 



 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C3        

  

                                                                   

                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                            Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 

TUẦN 1: CON VẬT SỐNG TRONG GIA ĐÌNH 

Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ 09/03/2026 đến 13/03/2026 

Thứ 2 

(09/03/2026) 

Thứ 3 

( 10/03/2026) 

Thứ 4 

(  11/03/2026) 

Thứ 5 

(  12/03/2026) 

Thứ 6 

(  13/03/2026) 

Hoạt động học 

KPKH: Tìm hiểu về con vật 

sống trong gia đình 

Hoạt động học 

Thể dục: Chạy 15m theo 

hướng thẳng 

Hoạt động học 

        Truyện: Chú vịt xám 

Hoạt độnghọc 

-Hát: Gà trống, mèo con và 

cún con 

Hoạt động học 

 - TCKNXH: Bé yêu con 

mèo( SEL) 

Hoạt động ngoài trời 

1.Quan sát:bồn hoa ngũ sắc 

2.TCVĐ: Cùng bé về đích 

3. Chơi tự do: Chơi khu âm 

nhạc vận động 

-Chơi với đàn trống 

-Chong chóng quay 

-Đi cà kheo 

- Lăn bóng lăn lốp xe và chạy 

theo bóng, lốp xe. Chơi bô 

ling. Kéo co.  

 -Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát  thời tiết 

2.Chơi VĐ: Bé trườn giỏi 

3. Chơi tự do: Chơi khu âm 

nhạc và vận động 

-Đi cà kheo 

- Lăn bóng, lăn lốp xe và chạy 

theo bóng, lốp xe. Chơi bô 

ling. Kéo co. Ném bóng trúng 

đích thẳng đứng, nằm ngang. 

Sút bóng vào gôn. 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: c©y nhãn 

2.Chơi Vđ:kéo co 

3.Chơi tự do: Chơi khu âm 

nhạc và vận động 

-Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. Đi cà kheo. Lăn 

bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng Chơi bô ling. Kéo co 

- Quả bóng nảy 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún 

 

Hoạt động ngoài trời 

 1. Quan sát: Cây cau cảnh 

2. Chơi vận động: Gieo hạt 

nảy mầm 

3.Chơi tự do: Chơi khu âm 

nhạc và vận động 

-Chơi với đàn trống, chong 

chóng quay 

-Sút bóng vào gôn 

- Chơi cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Vườn rau 

2.Chơi Vđ: Xibakhoai 

3.Chơi tự do: Chơi khu âm 

nhạc và vận động 

-Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. Ném bóng trúng 

đích thẳng đứng, nằm ngang. 

Sút bóng vào gôn. 

-Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún 

        Hoạt động chiều:              

- Quan sát, xem tranh ảnh, trò 

chuyện để trẻ gọi tên, nói một 

số đặc điểm nổi bật của các 

con vật nuôi trong gia đình 

 Hoạt động chiều 

-Cho trẻ nghe nhạc bài hát: 

Gà trống mèo con và cún con 

- Trẻ hát và vận động theo ý 

thích 

 

 Hoạt động chiều:   

-Xem video hướng dẫn cách 

tiếp xúc an toàn với vật nuôi. 

 

 Hoạt động chiều 

-Lao động dọn vệ sinh lớp học  

 Hoạt động chiều 

-Trẻ hát và vận động theo ý 

thích 

- Nêu gương bé ngoan. 

        

                                                                                                                                                 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

         Phạm Thị Hước 

 



 

 

 

               KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 

TUẦN 1: con vật sống trong gia đình 

Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ 09/03/2026 đến 13/02/2026 

Thứ 2 

( Ngày 9/03/2026) 

Thứ 3 

(Ngày 10/03/2026) 

Thứ 4 

( Ngày 11/03/2026) 

Thứ 5 

( Ngày 12/03/2026) 

Thứ 6 

( Ngày 13/03/2026) 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực: PTTC: 

- TD: Trèo lên, xuống 

thang 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTNT: 

- KPKH:  Tìm hiểu con vật 

nuôi trong gia đình. 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực: PTNN: 

- Đồng dao mèo đuổi chuột 

  

Hoạt động học 

-Lĩnh vực PTTCKNXH 

- Chăm sóc con vật nuôi  

 

Hoạt động học 

-Lĩnh vực PTTM 

- Dạy hát: ‘ Gà trống mèo con và 

cún con”  

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát thời tiết 

2. Trò chơi  vận động: Bé 

tung bắt bóng giỏi 

3. Chơi tự do tại khu âm 

nhạc và vận động: 

- Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. 

- Đi cà kheo. Lăn bóng, lăn 

lốp xe và chạy theo bóng, 

lốp xe. 

- Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích 

đu, thú nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát con gà con 

2.  Chơi trò chơi dân gian: 

mèo đuổi chuột, 

3. Chơi tự do tại khu âm nhạc 

và vận động: 

- Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. 

- Đi cà kheo. Lăn bóng, lăn 

lốp xe và chạy theo bóng, lốp 

xe. 

- Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích 

đu, thú nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát con gà mèo 

2. Chơi trò chơi dân gian: 

Rồng rắn lên mây 

3. Chơi tự do tại khu âm nhạc 

và vận động: 

- Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. 

- Đi cà kheo. Lăn bóng, lăn 

lốp xe và chạy theo bóng, lốp 

xe. 

- Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời: cầu trượt, xích đu, 

thú nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát con chó 

2. Chơi vận động: Ai ném xa 

hơn 

3. Chơi tự do tại khu âm nhạc 

và vận động: 

- Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. 

- Đi cà kheo. Lăn bóng, lăn lốp 

xe và chạy theo bóng, lốp xe. 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1- Quan sát: con vịt 

2. Chơi trò chơi dân gian:  bịt 

mắt bắt dê 

3. Chơi tự do tại khu âm nhạc và 

vận động: 

- Chơi với dàn trống. Chong 

chóng quay. 

- Đi cà kheo. Lăn bóng, lăn lốp 

xe và chạy theo bóng, lốp xe. 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 

Hoạt động chiều 

-Tình huống, kĩ năng : 

Khi bị côn trùng, con vặt 

cắn 

  

Hoạt động chiều 

- Thực hành cho cho gà ăn 

Hoạt động chiều 

- Chơi; Hỏi nhanh đáp gọn. 

 - Câu đố về các con vật 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Hôm qua bé làm 

gì? 

Kể chuyện theo tranh, kể 

chuyện sáng tạo vói các đồ 

vật, rối 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Nghe thấu đoán tài: 

các bài hát thuộc chủ đề Đông 

vật 

                                                                                                                                     NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                 Phạm Phương Thảo 

  TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B1        

      

                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                       Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

https://drive.google.com/file/d/1d0kL0zXk-ZdRC-iJHAP3aQt7M-PkOisY/view?usp=sharing


 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4TUỔI B2    

     

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

               KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 

TUẦN 1: con vật sống trong gia đình 

Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ 09/03/2026 đến 13/02/2026 

Thứ 2 

( Ngày 9/03/2026) 

Thứ 3 

(Ngày 10/03/2026) 

Thứ 4 

( Ngày 11/03/2026) 

Thứ 5 

( Ngày 12/03/2026) 

Thứ 6 

( Ngày 13/03/2026) 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển thể 

chất 

- Tên HĐH: Trèo lên xuống 

thang 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực nhận thức 

- Tên HĐH: Tìm hiểu quá 

trình phát triển con gà 

Hoạt động học 

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

- Tên HĐH: VĐ theo nhịp 

bài hát: gà trống, mèo con và 

cún con 

Hoạt động học 

Lĩnh vực ngôn ngữ 

- Tên HĐH: Chú gà trống nhỏ  

Hoạt động học 

   - Lĩnh vực: TCKNXH 

- Tên HĐH: SEL: Bé yêu con 

mèo  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: bầu trời 

- TCVĐ: Trèo lên, xuống 5 

gióng thang  ở sân trường 

- Chơi tự do ở khu vực 1 

Khu vực đồ chơi với nước, 

vườn thể chất 

+  Chơi Câu cá 

+ Chơi mò sỏi 

+ Chơi bắt cá. 

+Bò chui qua ống dài 

+ Chơi bắt cá 

+ Dòng chảy của nước 

+ Thành phố các con vật 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây khế 

- TCVĐ: Đi lùi khoảng 3m 

trên sân trường  

 - Chơi tự do ở khu vực 1 

+Bò chui qua ống dài 

+ Chơi bắt cá 

+ Dòng chảy của nước 

+ Thành phố các con vật 

+  Chơi Câu cá 

+ Chơi mò sỏi 

+ Chơi bắt cá. 

+ Ném túi cát 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát cây bỏng.  

- TCVĐ: Bước chân của con 

vật 

- Chơi tự do ở khu vực 1 Khu 

vực đồ chơi với nước, vườn 

thể chất 

+  Chơi Câu cá 

+ Chơi mò sỏi 

+ Chơi bắt cá. 

+Bò chui qua ống dài 

+ Chơi bắt cá 

+ Dòng chảy của nước 

+ Thành phố các con vật 

Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: cây nhãn 

-TCVĐ: Đi khụy gối 

- Chơi tự do ở khu vực 1 Khu 

vực đồ chơi với nước, vườn thể 

chất 

+  Chơi Câu cá 

+ Chơi mò sỏi 

+ Chơi bắt cá. 

+Bò chui qua ống dài 

+ Chơi bắt cá 

+ Dòng chảy của nước 

+ Thành phố các con vật 

Hoạt động ngoài trời 

- Thực hành : cho con vật ăn 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- Chơi: Sao chép chữ," viết" chữ 

cái bằng phấn.. 

Hoạt động chiều 

Bác lái xe vui tính: bản 

hòa tấu của tiếng còi xe 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Bé vận động 

đúng,... 

Hoạt động chiều 

Truyện đọc: sự tích tiếng 

kêu của chú mèo 

Hoạt động chiều 

- Hướng dẫn thực hành vắt 

sữa bò 

Hoạt động chiều 

- Liên hoan văn nghệ 

- Thưởng bé ngoan 

                                                                                                                                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                         Đặng Thị Duyên 



 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4TUỔI B3    

     

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

               KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 

TUẦN 1: con vật sống trong gia đình 

Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ 09/03/2026 đến 13/02/2026 

Thứ 2 

( Ngày 9/03/2026) 

Thứ 3 

(Ngày 10/03/2026) 

Thứ 4 

( Ngày 11/03/2026) 

Thứ 5 

( Ngày 12/03/2026) 

Thứ 6 

( Ngày 13/03/2026) 

Hoạt động học 

Lĩnh vực phát triển nhận 

thức 

- STEAM: Bé tìm hiểu quá 

trình phát triển của con gà 

Hoạt động học 

Lĩnh vực phát triển thể chất 

- Bật xa 35-40cm 

Hoạt động học 

Lĩnh vực phát triển thâm mĩ 

- Dạy hát bài hát: Gà trống 

mèo con và cún con 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

- Đồng dao: Mèo đuổi chuột  

 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ 

- Dạy trẻ làm con gà từ nguyên 

phế liệu 

Hoạt động ngoài trời 

1- Quan sát bầu trời, cảm 

nhận thời tiết 

2- Chơi vận động: Mèo 

đuổi chuột 

3 Chơi tự do tại khu vực 

chơi với cát và nước  

+ Thực nghiệm đong đo 

nước. 

+ Xây tháp cát 

+ In hình trên cát 

+ Tìm hiểu dòng chảy của 

nước. 

+ Câu cá. 

+ Chơi vẽ tranh cát 

+ Xếp tranh sỏi 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát con gà con 

2- Chơi vận động: Cáo già và 

gà con 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

nghệ thuật với các trò chơi:  

+ Tô tượng 

+ Vẽ tranh cát 

+ Xếp tranh sỏi 

+ In con vật với khuôn in 

mềm. 

+ Vẽ tranh con vật 

+ Cắt dán con vật từ lá cây. 

+ In tạo hình con vật từ bàn 

tay bàn chân. 

+ Chơi cầu trượt 

+ Chơi đu quay con giống. 

Hoạt động ngoài trời 

1- Quan sát con gà mái  

2- Chơi vận động: Gà con và 

diều hâu 

3. Chơi tự do tại Khu vực chơi 

chợ quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng  nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Chơi cầu trượt  

Hoạt động ngoài trời 

1- Quan sát con chó 

2- Chơi vận động: Mèo đuổi 

chuột 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

các trò chơi âm nhạc, trò chơi 

dân gian 

+ Giàn trống 

+ Chuông gió 

+  Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

+ Xoáy nắp chai 

+ Chơi cầu trượt, đu quay 

Hoạt động ngoài trời 

1- Quan sát con mèo 

2- Chơi vận động: Mèo đuổi 

chuột 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi 

với các trò chơi  vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+ Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

Hoạt động chiều 

 - Xem tranh ảnh, video, 

đàm thoại về đặc điểm một 

Hoạt động chiều 

- Chơi: Sờ hình đoán vật  

 

Hoạt động chiều 

- Thi hát hay bài “Gà trống 

mèo con và cún con” 

Hoạt động chiều 

- Bé đọc đồng dao giỏi (Đồng 

dao: Mèo đuổi chuột). 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện về một số việc làm 

nguy hiểm khi chơi chung với 

chó mèo  



 

số con vật gần gũi sống 

trong gia đình 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

 

                                                                                                                                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                        Lưu Thị Ngọc 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A1        

  

                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                    Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 

 TUẦN 1 - CON VẬT SỐNG TRONG GIA ĐÌNH 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 09/03/2026 đến03/04/2026 

Thứ 2  

Ngày 09/03/2026 

Thứ 3 

Ngày 10/03/2026 

Thứ 4 

Ngày 11/03/2026 

Thứ 5 

Ngày 12/03/2026 

Thứ 6 

Ngày 14/03/2026 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển nhận 

thức 

KPKH: Tìm hiểu về quá 

trình phát triển của con gà  

 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thể chất 

TD: Ném xa bằng 1 tay  

 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 

Dạy hát : Đàn gà con  

 

  

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

Thơ: Mèo đi câu cá 

  

 Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 

TH: Làm chuồng nuôi gà( 

Tiết học steam) 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Con mèo 

- Chơi vận động: Ai Ném xa 

hơn 

 - Chơi tự do tại Khu vui 

chơi với cát , nước  và phát 

triển thể chất 

+ Thực nghiệm đong đo 

nước, đong đo cát. 

+ In trên cát. vẽ tranh cát. 

+ Rót nước, tìm hiểu dòng 

chảy của nước. 

+ Câu cá.  

+ Chơi vẽ tranh, dán tranh 

theo ý thích. 

+ Làm cá khô, làm miến, 

bánh đa và bán. 

+ Chơi sút bóng vào gôn 

+ Ném bóng trúng đích 

+ Chơi các trò chơi phát 

triển thể chất: chui qua ống 

dài, trèo cầu khỉ.. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát Qủa trứng gà, 

trứng vịt 

- Chơi TCKP : Ấp trứng gà, 

vịt 

- Chơi vận động: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do tại Khu vui 

chơi với cát , nước  và phát 

triển thể chất 

+ Thực nghiệm đong đo 

nước, đong đo cá. 

+ Rót nước, tìm hiểu dòng 

chảy của nước. 

+ Chơi đồng hồ cát. Đồng 

hồ nước. 

+ Câu cá.  

+ Chơi vẽ tranh, dán tranh 

theo ý thích. 

+ Chơi đập chuột 

+ Ném bóng trúng đích 

+ Chơi sút bóng vào gôn 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: : - Tìm con vật bằng 

kính lúp 

- Chơi vận động: Ai ném giỏi 

 - Chơi tự do tại Khu vui chơi với 

cát , nước  và phát triển thể chất 

+ Thực nghiệm đong đo nước, 

đong đo cát. 

+ Rót nước, tìm hiểu dòng chảy 

của nước. 

+ Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ 

nước. 

+ Câu cá. 

 + Làm cá khô, làm miến, bánh 

đa và bán. 

+ Chơi sút bóng vào gôn 

+ Chơi đập chuột 

+ Ném bóng trúng đích 

+ Chơi các trò chơi dân gian cắp 

cua , ô ăn quan 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Mô hình trang trại 

chăn nuôi 

- Chơi vận động: Kéo co 

 - Chơi tự do tại Khu vui chơi với 

cát , nước  và phát triển thể chất 

+ Thực nghiệm đong đo nước, 

đong đo cát. 

+ In trên cát. vẽ tranh cát. 

+ Rót nước, tìm hiểu dòng chảy 

của nước. 

+ Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ 

nước. 

+ Câu cá.  

+ Chơi vẽ tranh, dán tranh theo ý 

thích. 

+ Chơi đập chuột 

+ Ném bóng trúng đích 

+ Chơi các trò chơi phát triển thể 

chất: leo thang leo, chui qua 

cổng. 

 - Thực hành: Cho gà, cho cá ăn 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Con vịt con 

- Chơi vận động: Trèo lên, 

xuống 5 gióng thang  ở sân 

trường 

 - Chơi tự do tại Khu vui chơi 

với cát , nước  và phát triển 

thể chất 

+ Thực nghiệm đong đo 

nước, đong đo cát. 

+ Rót nước, tìm hiểu dòng 

chảy của nước. 

+ Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ 

nước. 

+ Câu cá.  

+ Chơi vẽ tranh, dán tranh 

theo ý thích. 

+ Làm cá khô, làm miến, bánh 

đa và bán. 

+ Chơi sút bóng vào gôn 

+ Chơi các trò chơi phát triển 

thể chất: chui qua ống dài, 



 

Trò chơi: Bé chơi với nắp 

chai. 

  - Bắt ốc sên cho cây 

- TC: Bé chơi với phấn 

 - Thực hành: Tập sao chép 

tên con vật 

+ Chơi các trò chơi dân gian 

cắp cua , ô ăn quan 

- Thực hành; Nhặt lá cây 

xung quanh trường  

- Thực hành chăm sóc con vật: 

Cho con vật ăn, con vật uống 

nước 

. 

 

 trèo cầu khỉ, leo thang leo, 

chui qua cổng. 

  - Thực hành; Cho động vật 

ăn  

 

  

Hoạt động chiều 

--  Trò chuyện về một số 

loại con vật sống trong gia 

đình. 

https://youtu.be/X2O_Fnbx

dV0?si=llUb8uEyNBKBJx

Fl 

Hoạt động chiều 

- Kể chuyện theo tranh câu 

truyện : Thỏ và rùa, cuộc 

phiêu lưu của những chú gà 

nhí... 

Hoạt động chiều 

--         Hát: Đàn gà con 

https://youtu.be/rUSzEYtGrJw?

si=kc-zyaVMI_kmwbam- 

 

Hoạt động chiều 

- Thơ: Mèo đi câu cá 

https://youtu.be/0KixNxrwDv8?

si=S8_9JnMm31uOuii2 

 

  

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Giai điệu thân 

quen? 

- Liên hoan văn nghệ cuối 

tuần 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Đoàn Thị Hiền 

https://youtu.be/X2O_FnbxdV0?si=llUb8uEyNBKBJxFl
https://youtu.be/X2O_FnbxdV0?si=llUb8uEyNBKBJxFl
https://youtu.be/X2O_FnbxdV0?si=llUb8uEyNBKBJxFl
https://youtu.be/rUSzEYtGrJw?si=kc-zyaVMI_kmwbam
https://youtu.be/rUSzEYtGrJw?si=kc-zyaVMI_kmwbam
https://youtu.be/0KixNxrwDv8?si=S8_9JnMm31uOuii2
https://youtu.be/0KixNxrwDv8?si=S8_9JnMm31uOuii2


 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 5T-A2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 

TUẦN 1: MỘT SỐLOẠI RAU XUNG QUANH BÉ 

Thời gian thực hiện1 tuần: Từ 2/2/2026 đến 6/2/2026 

Thứ 2 

(Ngày 9/03/2026) 

Thứ 3 

(Ngày10/3/2026) 

Thứ 4 

(Ngày 11/3/2026) 

Thứ 5 

(Ngày 12/3/2026) 

Thứ 6 

(Ngày 13/3/2026) 

Hoạt động học 

PTNT 

5 E : Khám phá quả trứng 

Hoạt động học 

PTTC 

TD: trườn sấp kết hợp trèo 

qua ghế thể dục dài 1.5m 

x 30cm 

Hoạt động học 

PTNN 

LQCC : p, q 

  

Hoạt động học 

PTTM 

Â.N: Dạy hát” Đàn gà 

con 

Hoạt động học 

PTNN 

Thơ: Mèo đi câu cá 

Hoạt động ngoài trời 

 - Quan sát con gà 

+ Trải nghiệm: Ấp trừng gà, 

vịt bằng bóng đèn 

- TCVĐ: 

- Chơi tự do: 

Khu vực chơi số 2 

+ Cầu trượt liên hoàn 

+ Đi dép đôi 

+Chơi đập chuột 

+Chơi đi cà kheo 

Hoạt động ngoài trời 

-  Thực hành cho con vật 

ăn 

+ Làm chuồng cho con 

vật. 

+ Lập bảng:  Con vật ăn gì 

- Chơi tự do: - TC: Gấp 

con ếch, làm các con vật 

từ lá cây 

+ Chơi ở Khu vực chơi số 

2 

+ Ném vòng cổ chai 

+ Ném Boling 

+Cá lớn nuốt cá bé 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: thức ăn cho con 

vật nuôi 

- TCVĐ : Đi nối bàn chân tiến 

lùi theo hình bàn chân trên các 

thành của bồn hoa 

- Chơi tự do: 

+ Cắt, dán các hình ảnh nhận 

biết hành vi bảo vệ con vật 

+ Chơi câu cá, bắt cá                                                         

+ Chơi với cát, vẽ chữ trên cát 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: con mèo 

- Thực hành chăm sóc con 

vật: Cho con vật ăn, con 

vật uống nước 

 - Chơi tự do: Khu vực 

chơi số 2 

+ Xích đu 

+Chơi chong chóng. 

+Chơi đi dép đôi 

- Chơi đá bóng 

  

Hoạt động ngoài trời 

-   Quan sát: con gà con 

-   TCVĐ:Những con đường 

zich zăc. 

-  TC: Bé chơi với phấn 

+ Thực hành: Tập sao chép 

tên con vật 

  

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện về một số loại 

con vật sống trong gia đình 

- Thực hành cho con vật ăn 

  

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Chiếc hộp kỳ 

diệu Thức ăn của mèo là 

gì https:// www.y outube. 

com/wa 

Hoạt động chiều 

 

Ôn chữ cái : p, q 

  

Hoạt động chiều 

 - Chơi trò chơi Kismart: 

Đếm số con vật, gọi tên 

các con vật.. 

Hoạt động chiều 

-  Trò chơi: Biểu diễn văn 

nghệ 

TC: Những nốt nhạc xinh 

                                                                                                                                                                             NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                               

                                                                                                                                                                   Đào Thị Loan 

https://www.youtube.com/watch?v=9qApBB8Lne4
https://www.youtube.com/watch?v=9qApBB8Lne4
https://www.youtube.com/watch?v=9qApBB8Lne4
https://www.youtube.com/watch?v=9qApBB8Lne4
https://www.youtube.com/watch?v=9qApBB8Lne4
https://www.youtube.com/watch?v=9qApBB8Lne4
https://www.youtube.com/watch?v=9qApBB8Lne4


 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LỚP 5T-A3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TẾT – THỰC VẬT 

TUẦN 1: Con vật sống trong gia đình  

Thời gian thực hiện1 tuần: Từ 9/3/2026 đến 13/3/2026 

Thứ 2 

Ngày 09/03 /26 

Thứ 3 

Ngày10/03/26 

Thứ 4 

Ngày11/03/2026 

Thứ 5 

Ngày12/03/2026 

Thứ 6 

Ngày13/03/26 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức: 

 KPKH : Sự kỳ diệu của quả 

trứng 5E 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thể 

chất: 

TD: Ném xa bằng 1 tay 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức: 

Toán : Thêm bớt trong phạm vi 

9 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển ngôn 

ngữ 

Thơ: Mèo đi câu cá 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển TCKNXH 

Bé yêu thương chăm sóc chó 

con 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : Con mèo 

- Chơi VĐ: Những con đường 

zich zăc 

- Thực hành; Cho động vật ăn 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

chợ quê:  

+ Quan sát con vật 

+ Cho con vật ăn 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan  sát : Con gà con 

- Chơi VĐ : Ai Ném xa hơn 

- Thực hành; Cho động vật 

ăn 

- Chơi tự do tại khu vực 

chơi chợ quê:  

+ Quan sát con vật 

+ Cho con vật ăn 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : Con thỏ 

- Chơi VĐ: Đường đua vượt 

chướng ngại vật 

- Thực hành; Cho động vật ăn 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

chợ quê:  

+ Quan sát con vật 

+ Cho con vật ăn 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : Con vịt con 

- Chơi VĐ : Trải nghiệm ấp 

trứng gà trứng vịt 

- Thực hành; Cho động vật 

ăn 

- Chơi tự do tại khu vực 

chơi chợ quê:  

+ Quan sát con vật 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát : Con chuét  nang  

- Chơi VĐ : Đi cầu khỉ 

- Thực hành; Cho động vật ăn 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

chợ quê:  

+ Quan sát con vật 

+ Cho con vật ăn 

Hoạt động chiều 

-  Trò chuyện với trẻ về 1 số con 

vật hiền lành và 1 số con vật 

hung dữ. Cách tiếp xúc với một 

số con vật an toàn 

Hoạt động chiều 

- Chơi một số trò chơi trên 

máy vi tính: Chơi trò chơi 

Kismart: Đếm số con vật, 

gọi tên các con vật.. 

Hoạt động chiều 

- Quan sát,trò chuyện về  ý 

nghĩa một số động vật 

 - TC học tập: con vật sống ở 

đâu, con vật ăn gì 

Hoạt động chiều 

- Tập văn nghệ hát một số 

bài hát theo chủ đề động 

vật 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Biểu diễn văn nghệ 

 - TC: ban nhạc mèo con  

                                                                                                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                               

                                                                                                            Nguyễn Thị Thanh Tâm 

 


